Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS xã Cam Thanh
 

	Stt
	Họ tên liệt sỹ
	Nguyên quán
	Ngày sinh
	Ngày hy sinh
	Khu, lô, hàng, số

	1
	Hồ Sỹ Thỉnh
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1930
	20-04-1967
	,,1,1

	2
	Hồ Sỹ Quýt
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1927
	24-06-1953
	,,1,2

	3
	Hồ Tất Đoán
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1926
	11/3/1947
	,,1,3

	4
	Võ Kiệm
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1926
	23-09-1952
	,,1,4

	5
	Hồ Sỹ Thông
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1928
	11/3/1947
	,,1,5

	6
	Hồ Trị
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1923
	15-10-1948
	,,1,6

	7
	Phan Văn Minh
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1926
	20-02-1950
	,,1,7

	8
	Hồ Văn Tri
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1923
	16-08-1947
	,,1,8

	9
	Hồ Sỹ Mua
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1929
	10/2/1953
	,,1,9

	10
	Phạm Văn Lưỡng
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1954
	20-09-1968
	,,1,10

	11
	Nguyễn Huy
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1921
	19-07-1951
	,,2,11

	12
	Nguyễn Tri
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	 
	-1959
	,,2,12

	13
	Hồ Sum
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1933
	24-04-1954
	,,2,13

	14
	Hồ Văn Mặc
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1930
	17-10-1972
	,,2,14

	15
	Hồ Sỹ Thí
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1926
	7/2/1968
	,,2,15

	16
	Lý Văn Tốn
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1911
	2/9/1947
	,,2,16

	17
	Nguyễn Tề
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1925
	15-07-1964
	,,2,17

	18
	Trần ý
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1923
	9/4/1950
	,,2,18

	19
	Hồ Sỹ Ninh
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1948
	1/3/1972
	,,2,19

	20
	Hồ Ty
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1906
	18-02-1951
	,,2,20

	21
	Hồ Đắc Kiu
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1915
	25-05-1948
	,,2,21

	22
	Phạm Gừng
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1939
	15-11-1949
	,,2,22

	23
	Hồ Đoàn
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1933
	20-09-1948
	,,2,23

	24
	Hồ Tất Nguyên
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1929
	-1955
	,,2,24

	25
	Hồ Tất Đăng
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1930
	-1958
	,,2,25

	26
	Hồ Sỹ Vận
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1949
	22-02-1970
	,,2,26

	27
	Hồ Sỹ Thi
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1928
	20-04-1949
	,,2,27

	28
	Hồ Sỹ Thuận
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	 
	20-7-1972
	,A,2,28

	29
	Hoàng Thí
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1923
	21-05-1953
	,,3,29

	30
	Trần Lữ Long
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1922
	15-12-1947
	,,3,30

	31
	Phạm Viên
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1926
	11/3/1947
	,,3,31

	32
	Ngô Hữu Bắc
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1912
	6/5/1948
	,,3,32

	33
	Lê Văn Hồng
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1931
	-1975
	,,3,33

	34
	Võ Đông
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1943
	3/7/1972
	,,3,34

	35
	Hồ Tất Hỷ
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1920
	20-04-1949
	,,3,35

	36
	Phạm Văn Trường
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1951
	4/7/1972
	,,3,36

	37
	Phạm Thạch
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1947
	14-12-1968
	,,3,37

	38
	Hồ Sỹ Diệu
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1944
	4/3/1969
	,,3,38

	39
	Nguyễn Thị Hiền
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1954
	20-04-1972
	,,3,39

	40
	Hồ Công Đặng
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1921
	5/11/1949
	,,3,40

	41
	Lý Văn Con
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1901
	9/4/1947
	,,3,41

	42
	Hồ Đắc Thí
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1916
	25-03-1948
	,,3,42

	43
	Ngô Lực
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1926
	20-02-1953
	,,4,43

	44
	Hồ Sỹ Hoạt
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1929
	20-02-1947
	,,4,44

	45
	Nguyễn Đình Tể
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1927
	25-03-1954
	,,4,45

	46
	Phạm Văn Kiêu
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1947
	15-02-1972
	,,4,47

	47
	Phạm Lâm
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1907
	15-04-1953
	,,4,48

	48
	Hồ Sỹ Bồng
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1926
	19-12-1950
	,,4,49

	49
	Hồ Thị Bích
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1933
	3/1/1954
	,,4,51

	50
	Nguyễn Đình Trân
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1928
	5/1/1947
	,,4,52

	51
	Hồ Ngọc Châu
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1939
	19-08-1968
	,,4,53

	52
	Hồ Sỹ Diển
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1907
	9/3/1947
	,,4,54

	53
	Hồ Thị Lan
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1951
	26-04-1970
	,,4,55

	54
	Hồ Sỹ Thỏn
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1927
	8/9/1953
	,,4,56

	55
	Trần Văn Trai
	, Yên Thế, Hà Bắc
	 
	13-12-1971
	,,5,59

	56
	Nguyễn Văn Tâm
	, Văn Giang, Hải Hưng
	 
	13-12-1971
	,,5,60

	57
	Nguyễn Tiến Hưng
	, Bình Lộc, Nam Hà
	 
	13-12-1971
	,,5,61

	58
	Nguyễn Văn Thư
	, Yên Thế, Hà Bắc
	 
	13-12-1971
	,,5,62

	59
	Đoàn Quân
	, Tam Kỳ, Quảng Nam
	 
	13-12-1971
	,,5,64

	60
	Nguyễn Văn Toàn
	, Yên Thế, Hà Bắc
	 
	13-12-1971
	,,5,66

	61
	Bùi Xuân Luyện
	, Nghĩa Hưng, Nam Hà
	 
	13-12-1971
	,,5,67

	62
	Nguyễn Thanh Phong
	, Bình Lộc, Nam Hà
	 
	13-12-1971
	,,5,68

	63
	Ngô Xuân Hỷ
	, Nghĩa Hưng, Nam Hà
	 
	13-12-1971
	,,6,69

	64
	Đỗ Hữu Phúc
	, Yên Khánh, Ninh Bình
	 
	13-12-1971
	,,6,70

	65
	Đỗ Văn Đích
	, Gia Lương, Hà Bắc
	 
	13-12-1971
	,,6,71

	66
	Trần Văn Châu
	, Nghĩa Hưng, Nam Hà
	 
	13-12-1971
	,,6,72

	67
	Phan Văn Thanh
	, Gio Linh, Quảng Trị
	1946
	13-12-1971
	,,6,73

	68
	Hoàng Văn Hùng
	, Yên Thế, Hà Bắc
	 
	13-12-1971
	,,7,88

	69
	Cao Thanh
	, ,
	 
	--
	,,10,117

	70
	Chế
	, ,
	 
	--
	,,10,118

	71
	Tuyết
	, ,
	 
	--
	,,10,119

	72
	Thích
	, ,
	 
	--
	,,10,120

	73
	Trần Văn Chiến
	, ý Yên, Nam Hà
	 
	16-11-1971
	,,10,121

	74
	Bùi Văn Hoà
	, Đồng Quan, Thái Bình
	 
	16-11-1971
	,,10,122

	75
	Nguyễn Văn Quán
	, Nam Đàn, Nghệ An
	 
	--
	,,10,123

	76
	Ty
	, ,
	 
	--
	,,10,124

	77
	Đặng Thành
	, ,
	 
	--
	,,10,125

	78
	Nguyễn Đình Tứ
	, , Nghệ An
	 
	9/7/1972
	,C,13,153

	79
	Lê Minh Giếng
	, Đâm Hà, Quảng Ninh
	 
	26-4-1971
	,,13,155

	80
	Hồ Đường
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1913
	29-08-1950
	,,13,157

	81
	Hồ Sổ
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1904
	10/1/1951
	,,13,159

	82
	Hồ Tất Phác
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1908
	28-02-1951
	,,13,160

	83
	Hồ Thị Quyến
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1909
	20-09-1947
	,,13,161

	84
	Hồ Sỹ Duyệt
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	 
	19-04-1949
	,,13,162

	85
	Võ Văn Tại
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1943
	10/3/1975
	,,13,163

	86
	Nguyễn Hoá
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1929
	20-04-1969
	,,13,164

	87
	Phạm Văn Hoá
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1937
	5/2/1967
	,,13,165

	88
	Ngô Trang
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1927
	10/9/1967
	,,13,166

	89
	Hồ Văn Lợi
	, Hà Tân, Vĩnh Phú
	 
	13-07-1972
	,,14,167

	90
	Nguyễn Xuân Thanh
	H, Đạt, H. Hoá, Thanh Hoá
	 
	10/10/1973
	,,14,169

	91
	Lưu Thị Diễm
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1935
	10/9/1967
	,,14,170

	92
	Hồ Thị Thái
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1924
	19-08-1951
	,,14,171

	93
	Trần Lữ Đỉnh
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1917
	27-11-1950
	,,14,172

	94
	Phạm Đẩu
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1926
	28-02-1947
	,,14,173

	95
	Lê Văn Diệm
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1926
	28-10-1949
	,,14,174

	96
	Hồ Thỏn
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1911
	25-12-1948
	,,14,175

	97
	Trần Văn Con
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1900
	19-04-1949
	,,14,176

	98
	Hồ Đắc Bút
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	 
	17-10-1950
	,,14,177

	99
	Hồ Đắc Đính
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1927
	22-06-1965
	,,14,178

	100
	Nguyễn Văn Bảng
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1917
	11/9/1948
	,,14,179

	101
	Hồ Sỹ Khâm
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1909
	28-08-1947
	,,14,180

	102
	Hồ Trung Tấn
	, , Thái Bình
	 
	25-7-1972
	,,15,181

	103
	Trịnh Dũng
	, ,
	 
	--
	,,15,182

	104
	Trịnh Xuân Hồi
	Xuân Kiên, Xuân Thuỷ, Nam Hà
	 
	18-2-1975
	,,15,183

	105
	Phạm Thị Mãnh
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1930
	18-09-1950
	,,15,185

	106
	Hồ Văn Ngọc
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1931
	17-09-1947
	,,15,186

	107
	Phạm Văn Duyên
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1921
	28-02-1947
	,,15,187

	108
	Thái Tăng Nghi
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1929
	30-10-1952
	,,15,188

	109
	Trần Thị Thỉu
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1924
	17-02-1952
	,,15,189

	110
	Hồ Sỹ Kinh
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1917
	31-03-1952
	,,15,190

	111
	Hồ Đắc Nghiên
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1929
	27-10-1950
	,,15,191

	112
	Hồ Sỹ Lượng
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1946
	21-04-1971
	,,15,192

	113
	Hồ Sỹ Trọng
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1927
	15-02-1968
	,,15,193

	114
	Hồ  Sừng
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1936
	16-01-1968
	,,15,194

	115
	Nguyễn Thái Thắng
	, , Hà Nội
	 
	2/4/1973
	,,16,195

	116
	Nguyễn Trung Tự
	, ,
	 
	--
	,,16,196

	117
	Trần Văn Hải
	, , Hà Nam Ninh
	 
	--
	,,16,197

	118
	Hồ Sỹ Triền
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1922
	10/2/1953
	,,16,199

	119
	Nguyễn Lương
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1925
	27-11-1950
	,,16,200

	120
	Phạm Văn Xuyến
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1925
	28-02-1947
	,,16,201

	121
	Hồ Trọng Phú
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1926
	7/9/1947
	,C,16,202

	122
	Phạm Thị Cúc
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1944
	23-11-1973
	,,16,203

	123
	Hố Tất Hân
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1949
	16-07-1969
	,,16,204

	124
	Hồ Tầm
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1923
	9/6/1954
	,,16,205

	125
	Phạm Thị Bồng
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1936
	1968
	,,16,206

	126
	Nguyễn Thị Hường
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1934
	3/1/1954
	,,16,207

	127
	Hồ Sỹ Dâm
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1932
	19-11-1968
	,,16,208

	128
	Lê Lai
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1924
	8/9/1950
	,,17,215

	129
	Bùi Xuân Hoà
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	 
	--
	,,17,216

	130
	Hồ Xuân Ưu
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	 
	31-12-1953
	,,17,217

	131
	Nguyễn Thanh Uông
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1914
	19-11-1948
	,,17,218

	132
	Trần Minh
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1925
	-1961
	,,17,219

	133
	Nguyễn Duyên
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1927
	20-11-1952
	,,17,220

	134
	Võ Ngọc Thư
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1925
	24-04-1948
	,,17,221

	135
	Hồ Tiếm
	Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị
	1931
	20-11-1947
	,,17,222


